
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày    tháng    năm 2024 

  
QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
 Gói thầu mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn 
thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia  

giảm nghèo bền vững năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luậ t Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về 
dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn 
nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Số 342/2016/TT-BTC 
ngày 30/12/2016 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều Luật ngân sách nhà nước; số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 
về việc quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 
ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2021 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn 
nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội: Số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 ban hành danh mục thiết bị đào 
tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm 
nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; dịch 
vụ và chế biến; số 15/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2020 ban hành ban hành 
danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 
ngành, nghề; 

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của UBND tỉnh 
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Thanh Hóa phê duyệt phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 4757/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị đào tạo của 
Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 
2381/BCTĐ-STC ngày 07 tháng 5 năm 2024; của Trường Trung cấp nghề Bỉm 
Sơn tại Tờ trình số 75/TTr-TCNBS ngày 03/5/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí mua sắm thiết bị đào tạo của 
Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 được chuyển nguồn 
sang năm 2024, với nội dung chính như sau: 

1. Dự toán kinh phí:                   2.482.907.520 đồng. 

(Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm tám mươi hai triệu, chín trăm linh bảy nghìn 
năm trăm hai mươi đồng). 

(có Phụ lục 01 chi tiết kèm theo) . 

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu 
quốc gia năm 2023 theo Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 của 
UBND tỉnh được chuyển nguồn sang năm 2024 theo Nghị quyết số 
104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2024. 

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị 
đào tạo của Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự 
án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 được 
chuyển nguồn sang năm 2024 với các nội dung theo Phụ lục 02 kèm theo. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, thẩm quyền phê 
duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các 
điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo đúng quy định. 

2. UBND thị xã Bỉm Sơn thực hiện bổ sung dự toán cho Trường Trung 
cấp nghề Bỉm Sơn, hướng dẫn đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục 
tiêu và thanh quyết toán theo quy định hiện hành. 

3. Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn 

- Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; quản lý, sử dụng 
kinh phí và thanh quyết toán theo đúng quy định; chịu trách nhiệm toàn diện 
trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm 
toán, các cơ quan liên quan về cơ sở xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà 
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thầu; tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, hồ sơ cung cấp cho 
cơ quan thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu và toàn bộ các bước công việc 
trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, khối lượng công việc thực hiện, giá trị 
thanh toán các phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong 
các hình thức lựa chọn nhà thầu; đảm bảo khối lượng quyết toán căn cứ vào 
nghiệm thu thực tế, chủng loại, tính năng, yêu cầu kỹ thuật và không vượt giá trị 
dự toán được duyệt. 

- Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định của Luật 
Đấu thầu năm 2023 và các văn bản hướng dẫn; rà soát, xác định chính xác khối 
lượng, đơn giá, định mức,... các phần công việc của gói thầu để đảm bảo giá gói 
thầu được tính đúng, tính đủ, toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu theo đúng quy 
định hiện hành. Trường hợp cần thiết có thể cập nhật lại giá các gói thầu trong 
thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 39 
Luật Đấu thầu năm 2023.  

4. Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát đối 
với từng nội dung, nhiệm vụ được phê duyệt theo quy định hiện hành của nhà 
nước. Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa có quyền từ chối các khoản chi 
không đủ điều kiện chi theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 
163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ và chịu trách 
nhiệm về quyết định của mình theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch 
UBND thị xã Bỉm Sơn; Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn; Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 Quyết định; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, VXGDNN28 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Đầu Thanh Tùng 
 



PHỤ LỤC 01: DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ 
Mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND  ngày        tháng     năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
              

 

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Thành tiền  

(đồng) 
Cơ sở pháp lý 

 TỔNG CỘNG   2.482.907.520  

A CHI PHÍ MUA SẮM THIẾT BỊ 

  

2.442.920.000 

Theo Chứng thư thẩm định giá số 
2312384/CT-TMC  

ngày 09/01/2024 của Công ty Cổ 
phần thẩm định giá TMC 

I NGHỀ MAY THỜI TRANG   755.945.000  

1 
Máy may 1 kim điện tử liền trục, mũi thắt nút, mô tơ liền trục, 
cắt chỉ tự động, có cổng USB và đèn Led 

Bộ 24 
324.000.000 

 

2 Máy thùa khuy đầu bằng điện tử Bộ 1 122.500.000  
3 Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ (đồng bộ) Bộ 1 27.120.000  
4 Máy vắt sổ 2 kim 5 chỉ (đồng bộ) Bộ 1 27.700.000  
5 Máy đính cúc - motor liền trục Bộ 1 91.300.000  
6 Cầu là công nghiệp Cái 1 11.850.000  
7 Ghế ngồi may khung chữ A Cái 50 20.000.000   
8 Bàn là hơi Cái 5 9.000.000   
9 Các loại chân vịt máy may Cái 10 1.350.000  
10 Bàn cắt vải Cái 2 8.500.000  
11 Kéo cắt vải Cái 10 1.750.000   
12 Kéo bấm chỉ Cái 20 400.000   
13 Kìm bấm dấu, bấm lỗ Chiếc 5 925.000   
14 Máy cắt vải đẩy tay - dao tròn Chiếc 2 44.400.000  
15 Tủ đựng nguyên phụ liệu Cái 2 8.900.000  
16 Móc treo sản phẩm Cái 100 3.000.000  
17 Giá treo sản phẩm Cái 2 1.500.000   
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TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Thành tiền  

(đồng) 
Cơ sở pháp lý 

18 Bàn thợ phụ Cái 2 6.000.000   
19 Bộ mẫu trực quan sản phẩm sơ mi Bộ 1 1.500.000   
20 Các loại cữ gá Cái 5 1.500.000  
21 Hệ thống điện xưởng HT 1 10.000.000  
22 Máy hút bụi công nghiệp Cái 2 12.500.000   
23 Máy in A4 Chiếc 1 8.250.000   
24 Công lắp dặt hệ thống thiết bị may Công 30 12.000.000   

II 
NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA 
KHÔNG KHÍ 

  
 

 

1 Cabin thực hành lắp đặt máy điều hòa Bộ 1 19.500.000  

2 
Mô hình máy điều hòa không khí 2 cụm treo tường 1 chiều 
hoạt động được 

Bộ 1 
51.000.000  

3 Mô hình máy điều hòa không khí hai cụm (âm trần) Bộ 1 83.650.000   

4 
Mô hình máy điều hòa không khí hai cụm loại mặt lạnh đặt 
sàn (dạng tủ) hoạt động được 

Bộ 1 
97.350.000   

5 Hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV HT 1 221.000.000  

6 
Mô hình hệ thống điều hòa trung tâm giải nhiệt nước (hoạt 
động được) 

Bộ 1 
341.000.000  

7 Mô hình dàn trải tủ đông (sử dụng môi chất lạnh R600a) Bộ 1 41.000.000   

8 
Mô hình dàn trải tủ lạnh inverter (Sử dụng môi chất lạnh 
R600a) 

Bộ 1 
38.500.000   

9 Tivi  65" thông minh-4K Cái 4 102.500.000  
10 Mô hình thí nghiệm hệ thống lạnh  Mô hình 1 76.500.000  
11 Máy in A4 Chiếc 1 8.250.000  
III. NGHỀ TIN VĂN PHÒNG     
1 Máy tính để bàn Bộ 28 420.000.000  
2 Máy chiếu Bộ 1 22.500.000  

3 
Màn hình cảm ứng tương tác trực tuyến 75 inc  tích hợp 
Camera. 

Chiệc 1 
98.500.000  

4 Giá treo màn hình di động Bộ 1 4.300.000  
5 Bàn máy tính Bộ 30 33.000.000  
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TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng 
Thành tiền  

(đồng) 
Cơ sở pháp lý 

6 Ghế gấp Bộ 30 10.500.000  
7 Máy in A3 Chiếc 1 17.925.000   
B CHI PHÍ KHÁC   39.987.520  

1 Chi phí thẩm định giá thiết bị 

  

25.000.000 

Hợp đồng 312384/HĐTĐG-TMC 
ngày 05/01/2024, 

BB nghiệm thu và thanh lý số 
2312384/BBNT-TMC  

ngày 9/01/2024,  
Hóa đơn số 0000359  

ngày 01/4/2024 

2 Chi phí đăng tin đấu thầu   330.000 Theo Điều 12 Nghị định số 
24/2024/NĐ-CP ngày 17/02/2024 

của Chính phủ 
3 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu   9.771.680 
4 Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu   4.885.840 

 
Ghi chú:  
- Các mặt hàng trên mới 100%. 
- Đơn giá bao gồm cả chi phí vận chuyển, bàn giao hàng đến Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn./. 



PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 
Mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 được chuyển nguồn sang năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND  ngày        tháng    năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 
 

TT 
Tên chủ 
đầu tư 

Tên gói thầu 

Giá gói thầu 
(đồng) 

Nguồn vốn 

Hình 
thức lựa 

chọn 
nhà thầu 

Phương 
thức lựa 
chọn nhà 

thầu 

Thời 
gian 

tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Thời 
gian 
bắt 

đầu tổ 
chức 
lựa 

chọn 
nhà 
thầu 

Loại 
hợp 
đồng 

 

Thời 
gian 
thực 
hiện 
gói 
thầu 

Tùy 
chọn 
mua 
thêm 

Giám 
sát hoạt 

động 
đấu 
thầu Tên gói thầu 

Tóm tắt 
công việc 
chính của 
gói thầu 

1 

Trường 
Trung 
cấp 
nghề 
Bỉm 
Sơn 

Mua sắm thiết bị 
đào tạo của Trường 
Trung cấp nghề 
Bỉm Sơn thuộc nội 
dung Tiểu dự án 1 - 
Dự án 4 Chương 
trình mục tiêu quốc 
gia giảm nghèo bền 
vững năm 2023 
được chuyển nguồn 
sang năm 2024 

Mua sắm 
trang 

thiết bị 
phục vụ 
công tác 
đào tạo 

nghề 

2.442.920.000 

Từ nguồn vốn sự nghiệp 
Chương trình MTQG 
năm 2023 theo Quyết 

định số 1185/QĐ-UBND 
ngày 11/4/2023 của 

UBND tỉnh được chuyển 
nguồn sang năm 2024 

theo Nghị quyết số 
104/2023/QH15 ngày 

10/11/2023 của Quốc hội 
về dự toán NSNN năm 

2024 

Đấu 
thầu 

rộng rãi 
trong 
nước 

qua hệ 
thống 
mạng 
đấu 
thầu 
quốc 
gia 

Một 
giai 

đoạn 
một túi 
hồ sơ 

45 
ngày 

Quý 
II 

năm 
2024 

Trọn 
gói 

06 
tháng 

Không 
Không 

đề xuất 

Tổng cộng  2.442.920.000    
  

    

 

Ghi chú:  
- Giá trị gói thầu là mức giá tối đa căn cứ dự toán được phê duyệt. Mức giá cụ thể sẽ được xác định khi tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.  
- Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư cập nhật lại giá gói thầu trong thời gian 28 ngày ngày mở thầu theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 39 Luật 
Đấu thầu năm 2023./. 


